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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2014/CT-UBND Bình Tân, ngày 07 tháng 3 năm 2014 

CHỈ THỊ 
về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND-M ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa 
phương năm 2014. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa 
phương năm 2013. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân triển khai chỉ thị thực hiện công 
tác quốc phòng địa phương năm 2014, như sau: 

1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự quận: 

Tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo các ban 
ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, 
chỉ tiêu công tác quốc phòng địa phương năm 2014 và các văn bản của cấp trên chỉ 
đạo về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, với các nội dung cụ thể sau: 

a) Công tác sẵn sàng chiến đấu: 

- Thường xuyên duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; chủ 
động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và 
chữa cháy quận, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 
tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự 
an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 
11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M ngày 14 
tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống khủng 
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bố trong tình hình mới; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp 
về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Triển khai lực lượng bảo vệ an toàn thời 
gian tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày Lễ, Tết trong năm. 

- Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và xây dựng mới Quyết tâm tác chiến phòng thủ 
và hệ thống văn kiện nhóm "A"; Hướng dẫn các ban, ngành địa phương xây dựng kế 
hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và hệ thống văn kiện nhóm 
"B" theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát động viên nền kinh tế 
quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. 

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ 
Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thành khu vực phòng thủ vững chăc trong tình hình mới; Luật số 39/2005/QH11 ngày 
14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI về quốc phòng; Nghị định số 
119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng 
ở các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị 
định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ 
dân sự; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về 
khu vực phòng thủ. Đề xuất Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinh khí phù hợp cho 
hoạt động của lực lượng vũ trang quận. Củng cố các công trình phòng thủ, mua săm 
bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng 
cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. 

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch số 32/KH-
UBND-M ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực 
hiện quy chế kết hợp kinh tế - xã hội găn với quốc phòng trên địa bàn quận Bình Tân. 

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp quận; 
xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch được phê duyệt. 

- Tham mưu và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 20 - 30% phường, có 01 
phường tổ chức diễn tập điểm về chiến đấu trị an ở địa hình đô thị theo sự chỉ đạo của 
cấp trên; diễn tập phòng, chống thảm họa thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn quận. 

- Tổ chức lực lượng dân quân phối hợp cùng Cảnh sát giao thông bảo đảm trật 
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tự, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn 
tắc giao thông theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trên địa bàn. 

b) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: 

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu ở 2 cấp năm 2014, đúng quy định 
của pháp luật (chú trọng chất lượng chính trị và gọi đảng viên trẻ nhập ngũ có thời 
gian kết nạp trên 6 tháng, đạt 5% trở lên). 

c) Công tác huấn luyện, đào tạo: 

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, 
Quân khu và Thành phố về ổn định tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang 
vững mạnh toàn diện. Triển khai xây dựng thao trường huấn luyện theo chỉ đạo của 
Bộ Tư lệnh Thành phố.Làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện đúng, đủ 
nội dung chương trình, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Tổ 
chức tốt hội thi, hội thao năm 2014, luyện tập và tham gia hội thao cấp cụm và hội 
thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao. 

- Phối hợp với các ban, ngành thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 
19 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về đào tạo cán bộ quân 
sự Ban Chỉ huy Quân sự phường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 
ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

d) Công tác xây dựng lực lượng: 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban 
Bí thư; Hướng dân số 01/HD ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Đảng ủy Quân sự 
Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và kết luận số 41-KL/TW ngày 31 tháng 
03 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng 
dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Nghị định số 
116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về động viên quốc 
phòng. 

- Tiếp tục thực hiện đề án đã được phê duyệt về "Xây dựng lực lượng dân quân 
tự vệ giai đoạn 2011 - 2015",nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng "Quân báo -
Trinh sát" trên địa bàn. 

đ) Công tác giáo dục quốc phòng an ninh: 

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong 



6 CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2014 

năm 2014; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban 
nhân dân quận thực hiện việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 
an ninh hoàn thành chỉ tiêu trên giao. 

e) Công tác chính sách hậu phương quân đội: 

- Thực hiện tốt các chính sách đối với quân nhân, gia đình quân nhân, các đối 
tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 
4 năm 1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 532-CT/QUTW ngày 02 tháng 12 năm 2011 của 
Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách 
đối với hậu phương quân đội giai đoạn 2011 - 2015; Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND 
ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, 
chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ 
quốc tế ở cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc. Tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội cấp tá 
nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện 
Biên Phủ và 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

g) Công tác hậu cần, kỹ thuật: 

- Bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; chú trọng củng 
cố đơn vị chính quy, có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Thực hiện dự 
toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo 
đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29 
tháng 01 năm 2008 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình 
hình mới. 

h) Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật: 

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22 tháng 6 năm 1999 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 235-CT/ĐUQK 
của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; Chỉ thị 
333/CT-BTL ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Tư lệnh Quân khu về tăng cường công 
tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng 
cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện. Tập trung thực hiện Đề án "Xây dựng 
Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015", chú 
trọng củng cố doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp. 
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i) Công tác kiểm tra, giám sát: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy 
định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các đơn thư 
khiếu nại, tố cáo; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. 

2. Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các đơn vị Công an quận, Phòng Cảnh sát 
Phòng cháy và chữa cháy quận: 

a) Công an quận chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận và 
các lực lượng chức năng thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 
năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ 
quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 
về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị 
trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng. Thường xuyên luyện tập, diễn 
tập kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng và trong phòng, 
chống khủng bố, xử trí các tình huống khăc phục hậu quả thiên tai... góp phần bảo vệ 
an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận. 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ngành chức năng thực hiện tốt 
công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng 
công an nhân dân năm 2014. 

b) Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận: phối hợp với Ban Chỉ huy 
Quân sự quận, Công an quận và các lực lượng liên quan thường xuyên luyện tập, diễn 
tập kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn và các tình 
huống có liên quan đến quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ. 

3. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận: khi xây dựng quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của quận phải phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận để găn 
với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và điều chỉnh kịp thời kế hoạch, bảo đảm nhu cầu 
quốc phòng năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B) của ngành phù hợp với tình hình thực 
tế trong năm 2014. 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: phối 
hợp với các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, Ban 
Chỉ huy Quân sự quận và các ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công 
tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014. Tập trung kiểm tra công tác giáo dục 
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quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận giải 
quyết tốt các trường hợp tồn đọng chính sách đối với quân nhân phục viên, quân nhân 
xuất ngũ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ quân đội nghỉ hưu đúng quy 
định của Đảng và Nhà nước. 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp quận: phối hợp chặt chẽ với 
Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quốc phòng an 
ninh, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, dân quân tự vệ trong các ban ngành, đoàn 
thể và nhân dân; đồng thời phản ánh các hoạt động quốc phòng - quân sự địa phương 
trên các phương tiện thông tin để tăng cường công tác giáo dục ý thức quốc phòng 
trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nâng cấp hệ thống phương tiện liên lạc phục vụ 
lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. 

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, trình 
Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa 
phương, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong 
năm 2014. 

d) Phòng Kinh tế phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai khảo sát xây 
dựng (Kế hoạch B) theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ. Cùng với Ban Chỉ huy Quân sự quận tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về 
động viên quốc phòng; Kế hoạch số 32/KH-UBND-M ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện quy chế kết hợp kinh tế - xã hội gắn với 
quốc phòng trên địa bàn quận Bình Tân. 

đ) Phòng Y tế, Bệnh viện quận Bình Tân phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự 
quận và các ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự tổ chức kiểm tra sức khỏe lần đầu cho thanh niên tuổi 17 và khám 
sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 18 - 25 phục vụ công tác tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và tuyển sinh thiếu sinh quân năm 
2014 đúng quy định pháp luật. 

e) Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với 
Ban Chỉ huy Quân sự quận lập dự án quy hoạch và xây dựng các công trình quốc 
phòng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh. 
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g) Phòng Nội vụ: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ban, ngành cử 
cán bộ đi đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; 
tập huấn bồi dưỡng cán bộ quân sự phường; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng, an ninh. 

4. Ủy ban nhân dân 10 phường: 

a) Căn cứ Chỉ thị này, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung theo hướng 
dân của Ban Chỉ huy Quân sự quận về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa 
phương năm 2014 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận. 

b) Chỉ đạo xây dựng huấn luyện, hoạt động của của lực lượng quân sự phường. 
Tăng cường các hoạt động, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia diễn tập chiến đấu trị an 
theo ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập quận. 

c) Tổ chức thống kê, nắm chắc số lượng từng đối tượng để điều động tham gia 
các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ ở cơ sở (đối tượng 4, 
5), đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 
đúng, đủ thành phần theo kế hoạch chiêu sinh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư 
lệnh Thành phố và đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự quận, hoàn thành 100% theo chỉ 
tiêu kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện luật Giáo dục quốc phòng, an 
ninh tại địa phương. 

d) Chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
hoàn thành 100% chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân quận giao cho phường năm 2014 theo 
đúng quy định của pháp luật và yêu cầu cấp trên giao. 

đ) Tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc của cơ quan quân sự 
phường, tập trung chỉ đạo xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn 
diện. Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong 
việc chọn nguồn đưa đi đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường có trình độ 
trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở 

e) Tập trung giải quyết chính sách cho các đối tượng theo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định, chặt chẽ, công bằng, 
không để sai sót; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc các đối tượng chính 
sách, hậu phương quân đội. 

g) Chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm 
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ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2014); 70 năm ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944 - 22/12/2014). Tăng cường vận động thu và 
sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh, góp phần bảo đảm nhu cầu thực hiện nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh tại địa phương, đặc biệt là bảo đảm cho hoạt động của lực 
lượng dân quân trinh sát khu phố. 

Ban Chỉ huy Quân sự quận theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ quân sự -
*J * -  •  1  •  • • •  •  •  1  •  

quốc phòng địa phương của các đơn vị quận và 10 phường, thường xuyên báo 
cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận. 

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận và Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáo kết quả 
thực hiện theo quy định. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ 
ngày ký ban hành./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Văn Chính 
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ỦY BAN NHẢN DAN HUYỆN HÓC MÕN 

ỦY BAN NHẢN DẢN 
HUYỆN HÓC MÕN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2014/CT-UBND Hóc Môn, ngày 24 tháng 02 năm 2014 

CHỈ THỊ 
Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng 

địa phương năm 2014 

Năm 2013, huyện Hóc Môn đã hoàn thành công tác quốc phòng địa phương, góp 
phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hầu hết các 
chỉ tiêu quan trọng đều đạt so với yêu cầu. Công tác tuyển quân, diễn tập khu vực 
phòng thủ... có sự chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn một số hạn chế như: việc xây dựng kế hoạch 
bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) của một số đơn vị 
còn chậm; việc thực hiện quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ quân sự cơ sở chưa đồng 
bộ; quá trình hoạt động công tác quốc phòng tại một số đơn vị còn chậm, chưa đáp 
ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và đảm bảo tổ 
chức, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân 
huyện chỉ thị: 

1. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện: 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ 
đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác quốc phòng địa 
phương năm 2014, cụ thể: 

1.1. Về công tác xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu: 

Hoàn chỉnh hệ thống văn kiện phòng thủ, tác chiến (Kế hoạch A); hướng dẫn và 
đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
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bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) theo Chỉ thị số 
12/2008/CT-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 
78/2011/TT-BQP ngày 25/5/2011 của Bộ Quốc phòng vê việc hướng dẫn thực hiện 
khảo sát động viên nên kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến 
tranh. 

Tham mưu tổ chức thực hiện diễn tập kiểm tra phương án khu vực phòng thủ, 
phương án sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thảm họa, thiên tai ứng phó với biến đổi 
khí hậu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

1.2. Vê công tác giáo dục quốc phòng - an ninh: 

Phối hợp Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng -
an ninh huyện kế hoạch cử cán bộ đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng - an ninh; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 
đối tượng 4 và đối tượng 5 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các xã - thị 
trấn. 

1.3. Vê công tác xây dựng lực lượng: 

Phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức kiện toàn tổ chức biên 
chế lực lượng Dân quân tự vệ; hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện Thông tư số 
90/2010/TT-BQP ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc mở 
rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng 
thái quốc phòng. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện các Đê án: "Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị 
trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015"; " Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ 
huy quân sự xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành 
Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; "Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của lực lượng quân báo, trinh sát". 

Quán triệt và thực hiện Kết luận số 41/KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư 
vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng 
dự bị động viên trong tình hình mới. 

Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 
917/1999/CT-BQP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 
333/CT-BTL ngày 24/3/2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vê tăng cường công tác 
quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang. 

1.4. Vê công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: 
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Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 
hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở 3 cấp, bảo đảm chất lượng giao quân năm 2014 cao 
hơn năm 2013. 

1.5. Vê huấn luyện, hoạt động hội thi, hội thao: 

Triển khai quy hoạch thao trường huấn luyện; tập trung chuẩn bị tốt giáo án, cơ 
sở vật chất, vũ khí, học cụ đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện; nâng cao chất lượng 
giáo dục chính trị, pháp luật và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. 

Tổ chức tốt Hội thao quốc phòng huyện năm 2014; chuẩn bị lực lượng tham gia 
các hội thi cấp trên tổ chức; chú trọng tạo nguồn vận động viên từ lực lượng cán bộ, 
chiến sĩ dân quân tự vệ trên địa bàn huyện. 

1.6. Vê công tác bảo đảm hậu phương quân đội: 

Thực hiện tốt các chính sách đối với quân nhân, gia đình quân nhân, các đối 
tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 
theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

1.7. Vê công tác bảo đảm hậu cần: 

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan, tổ 
chức bảo đảm các chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định. 

sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm cho hoạt động phòng thủ 
theo kế hoạch của huyện. 

Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác 
quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; kinh 
phí cho các nhiệm vụ đột xuất theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiệu quả, 
tiết kiệm. 

1.8. Vê công tác bảo đảm kỹ thuật: 

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/01/2008 
của Đảng ủy Quân sự Trung ương vê lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; 
Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ vê quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn, vật liệu nổ. 

2. Đối với các phòng, ban, ngành, huyện: 

2.1. Công an huyện: 

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt Nghị định số 
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77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ 
Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; thực hiện tốt công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập 
ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân. 

2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

Tham mưu, bảo đảm kinh phí hoạt động cho công tác quốc phòng địa phương 
theo quy định. 

2.3. Phòng Nội vụ: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch, chỉ tiêu điều động, bồi dưỡng kiến 
thức quốc phòng - an ninh cho các ban, ngành, đoàn thê và Ủy ban nhân dân xã - thị 
trấn. 

2.4. Trung tâm văn hóa huyện, Đài Truyền thanh - Bản tin Hóc Môn: 

Thông tin, tuyên truyền, phản ánh công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn 
huyện; giáo dục lòng yêu nước, các quan điêm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với 
âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

2.5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng: 

Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thực hiện tốt công tác khám 
sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ và quân dự bị tập trung 
huấn luyện. 

2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh 
trong các trường học Trung học phổ thông. 

2.7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ 
quân đội nghỉ hưu, quân nhân phục viên, xuất ngũ theo quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. 

2.8. Phòng Tư pháp: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn các đơn vị liên quan 
thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, nghĩa vụ quân sự; dự bị động viên; dân quân 
tự vệ. 
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2.9. Phòng Kinh tế: 

Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện hướng dẫn thực hiện chương trình nông 
thôn mới ở địa phương. 

3. Đối với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn: 

3.1. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã - thị trấn huấn luyện nâng cao khả năng sẵn 
sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực 
phòng thủ. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 

3.2. Tuyển chọn lực lượng dân quân nòng cốt, nâng cao chất lượng dân quân 
thường trực; thực hiện tốt quy trình gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển chọn 
đối tượng phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân bảo đảm hoàn thành 
chỉ tiêu giao quân năm 2014. 

3.3. Chú trọng quy hoạch, bố trí, đào tạo nguồn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, 
thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở giai 
đoạn 2011 - 2015; cử cán bộ đối tượng 4, đối tượng 5 tham dự bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng - an ninh theo kế hoạch, chỉ tiêu của huyện. 

3.4. Bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng địa phương theo Nghị 
định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 
quản lý tài sản nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 
Công văn số 2797/CVLT BQP-BTC ngày 10/9/2012 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài 
chính về việc tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng từ ngân sách địa phương. 

3.5. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo quy định của Đảng và 
Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối 
tượng chính sách; tổ chức tốt các hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng địa 
phương trên địa bàn. 

Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn nhiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành./. 

TM. ỦY BAN NHẢN DẢN 
CHỦ TỊCH 

Văn Thị Bạch Tuyết 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1027/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng 

ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 
năm 2000; 

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và 
khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc 
gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh; 
Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và 
giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm 
cứu nạn Thành phố tại Công văn số 14/PCLB ngày 25 tháng 01 năm 2014, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chủ động phòng, 
chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn 
Thành phố. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
3013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban 
hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và 
triều cường trên địa bàn Thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban 
- ngành Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHƯƠNG ÁN 
Chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng 

do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Phần I 
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Điều 1. Chủ động phòng, chống để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy 
ra ngập úng do mưa lớn, triều cường kết hợp xả lũ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng 
người dân, bảo vệ tài sản, công trình, cơ sở sản xuất của nhân dân, doanh nghiệp và 
Nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh 
và đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Điều 2. Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương 
châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh 
phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp 
thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) trong quá trình tổ chức thực hiện công 
tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả tình trạng ngập úng do mưa lớn, 
triều cường và xả lũ ngay tại cơ sở. 

Điều 3. Người dân cần tuân thủ các mệnh lệnh, chỉ dẫn của chính quyền, cơ 
quan chức năng khi xảy ra ngập úng; đồng thời tham gia phòng, chống, ứng phó và 
khắc phục hậu quả ngập úng cùng với chính quyền, cơ quan chức năng. 

Phần II 
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

Điều 4. Giai đoạn phòng, chống ngập úng 

1. Thực hiện kịp thời dự báo, cảnh báo: 
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a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố chủ trì triển khai xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ ngập úng của 
thành phố tương ứng với lưu lượng xả lũ của hồ Dầu Tiếng để xác định chi tiết thời 
điểm, khu vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, xác định các vị trí di dời dân 
an toàn, đồng thời hàng năm cập nhật, bổ sung dữ liệu để phổ biến rộng rãi, nhằm kịp 
thời dự báo, cảnh báo sát hợp với tình hình thực tế. 

b) Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố chủ trì khẩn 
trương triển khai xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực nguy cơ ngập úng của Thành 
phố tương ứng với lượng mưa, đỉnh triều cường để xác định chi tiết thời điểm, khu 
vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, xác định các vị trí di dời dân an toàn, 
đồng thời hàng năm cập nhật, bổ sung dữ liệu để phổ biến rộng rãi nhằm kịp thời dự 
báo, cảnh báo sát hợp với tình hình thực tế. 

c) Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố liên hệ chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ để thường xuyên 
cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn trong khu vực và Thành 
phố, phát đi các dự báo, cảnh báo trước ít nhất 05 ngày đối với triều cường đến các sở 
- ngành, quận - huyện và thông qua phương tiện truyền thông đến các tầng lớp nhân 
dân Thành phố, trước hết là nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven 
sông, rạch, vùng trũng thấp. 

(Đính kèm Phụ lục I). 

d) Khi có dự báo mưa to (từ 51 đến 100 mm) đến mưa rất to (trên 100 mm) và 
đỉnh triều cường (mực nước đo tại trạm Phú An) vượt mức báo động I (từ 1,30 m trở 
lên), xả lũ của hồ Dầu Tiếng từ 200 m3/s, Trị An từ 1.000 m3/s, Thường trực Ban 
Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp với Trung 
tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố xác định các khu vực sẽ bị 
ảnh hưởng ngập để thông tin cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết nhằm 
chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống. 

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt phương châm chủ 
động phòng, chống ngập úng: 

a) Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ các dự 
báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn cùng những nội dung khuyến 
cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống để các cơ 
quan, đơn vị, nhân dân biết và chủ động thực hiện. 
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b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn trực tiếp quản lý địa 
bàn phải luôn quán triệt phương châm "bốn tại chỗ" trong giai đoạn phòng, chống 
ngay tại cơ sở để có kế hoạch tổ chức tốt công tác kiểm tra thực địa trước mùa mưa 
lũ. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các phương án, biện pháp chủ động 
phòng, chống của địa phương đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân 
dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất 
ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống sự cố thiên tai, nhất là ngập úng kéo 
dài trên diện rộng. 

3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả: 

a) Đối với các cơ quan chức năng (Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão 
và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, các sở - ngành thành phố, quận - huyện, phường -
xã - thị trấn): 

- Trước mùa mưa, triều cường (từ tháng 01 đến tháng 6 hàng năm): 

+ Ủy ban nhân dân các huyện và quận ven: tập trung đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng, sửa chữa, nâng cấp và gia cố các công trình phòng, chống ngập lụt, cống ngăn 
triều, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, tiêu thoát nước. Tổ chức nạo vét, khai 
thông hệ thống kênh, mương, cống tiêu thoát nước trên địa bàn theo kế hoạch đã 
được Thành phố chấp thuận chủ trương ngay từ đầu năm. Lực lượng quản lý đê nhân 
dân tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống bờ bao, đê bao trên địa bàn Thành phố 
để kịp thời phát hiện các vị trí xung yếu, chủ động tiến hành xử lý, gia cố nhằm đảm 
bảo an toàn trước mùa mưa, triều cường. Chủ động kiểm tra rà soát, xác định bổ sung 
các khu vực xung yếu cần phải sơ tán, di dời dân, các địa điểm tạm cư an toàn để tiếp 
nhận số dân được dự kiến sẽ sơ tán, di dời trong thời gian xảy ra sự cố thiên tai, đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. 

+ Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố, Sở Giao 
thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các chủ đầu 
tư xây dựng các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước trọng điểm đẩy nhanh tiến độ thi 
công, đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp thi công đã được phê duyệt. Trực tiếp 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nạo vét thông thoáng các cống rãnh, kênh, rạch tiêu 
thoát nước; duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng, các công trình ngầm đã xuống 
cấp, hư hỏng, sửa chữa thay mới các biển báo, cảnh báo. 

+ Các Sở - ngành, quận - huyện tiến hành kiểm tra và yêu cầu các đơn vị, chủ sở 
hữu sửa chữa, nâng cấp, gia cố an toàn các kho tàng, công trình xuống cấp, công trình 
ngầm; đồng thời, rà soát, bổ sung phương án, biện pháp chống ngập khi xảy ra sự cố, 
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đặc biệt là công tác tổ chức huy động lực lượng, hiệp đồng trưng dụng các phương 
tiện, trang thiết bị. Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ các phương tiện, trang thiết bị 
hiện có để đảm bảo công tác vận hành phục vụ việc ứng phó tình trạng ngập úng 
được kịp thời, hiệu quả. 

- Tổ chức trực ban theo quy định để chỉ huy, điều hành công tác chuẩn bị và 
triển khai kế hoạch, biện pháp ứng phó ngay trước khi sự cố ngập úng xảy ra. 

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện: các Sở - ngành, quận - huyện, phường - xã -
thị trấn khẩn trương chuẩn bị kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại 
chỗ của đơn vị, địa phương mình, nắm chắc các phương tiện, trang thiết bị hiện có do 
các đơn vị trực thuộc quản lý và các phương tiện, trang thiết bị trưng dụng trong nhân 
dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để kịp thời huy động ứng cứu khi cần 
thiết. Toàn bộ hoạt động của các Sở - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn 
chuyển sang trạng thái sẵn sàng ứng phó. 

- Công tác chỉ đạo, chỉ huy: 

+ Khi có thông tin dự báo mưa vừa (từ 16 đến 50 mm) đến mưa to tại khu vực 
thành phố kết hợp với triều cường báo động I (1,30 m) trở lên: 

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, 
Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, các quận - huyện, 
phường - xã - thị trấn trọng điểm thuộc các khu vực trũng thấp, ven sông thực hiện 
chỉ đạo và chuẩn bị công tác phòng, chống, ứng phó theo phương án. 

+ Khi có thông tin mưa to đến mưa rất to tại khu vực thành phố kết hợp với triều 
cường báo động cấp II (1,40 m) trở lên và xả lũ ở thượng nguồn: 

• Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Sở Giao thông 
vận tải, các Sở - ngành Thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão 
và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố thực hiện chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, 
chống, ứng phó theo phương án. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa bàn trọng điểm 
tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó. Chủ động liên hệ với chủ 
của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở thượng nguồn trong việc điều tiết, tích xả nước 
hợp lý đảm bảo mục tiêu vừa an toàn đập, vừa giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du. 

• Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tập trung chỉ đạo, 
chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cho việc ứng phó 
theo phương án. 
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+ Khi dự báo mưa rất to, triều cường vượt mức báo động III (1,50 m) và xả lũ ở 
thượng nguồn: 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố 
tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo và triển khai khẩn cấp các 
biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực trên địa bàn thành phố để thực hiện công 
tác phòng, chống, ứng phó theo phương án. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành 
phố làm việc trực tiếp với các đơn vị chủ quản của các hồ chứa thủy nông, thủy điện 
thượng nguồn trong việc điều tiết, tích xả nước hợp lý đảm bảo mục tiêu vừa an toàn 
đập, vừa giảm thiểu thiệt hại cho khu vực hạ du. 

b) Đối với người dân: 

- Khu vực nội thành: 

+ Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan 
chức năng để tự thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu vực ngập 
sâu, nguy hiểm. 

+ Chủ động dự trữ nước sạch, lương thực, thực phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh 
thông thường để sử dụng. 

+ Quản lý trẻ em, chăm sóc người già, người bệnh, người tàn tật (nếu có) an toàn. 

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và 
tài sản ở những nơi cao ráo. 

+ Ghi nhớ số tổng đài cứu hộ, cứu nạn 114; cung cấp thông tin về tình trạng 
ngập úng tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để 
được trợ giúp, ứng cứu kịp thời. 

- Vùng ven và ngoại thành: 

+ Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm cần thiết, nước sạch, thuốc chữa bệnh 
thông thường để sử dụng. 

+ Khẩn trương thu hoạch trước các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đã đến thời 
vụ, bảo vệ, di chuyển vật nuôi, gia súc, gia cầm đến khu vực an toàn. 

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và 
tài sản ở những nơi cao ráo. 

+ Chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyền địa phương đến nơi tạm cư an 
toàn, không bị ngập úng. 
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+ Phải tự giác thực hiện mặc áo phao khi đi trên các phương tiện giao thông 
thủy; hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện có tải trọng nhỏ di chuyển trên sông 
vào những lúc triều cường dâng cao, nước chảy mạnh, tránh đi vào vùng nước xoáy 
tại các ngã ba sông, rạch. 

+ Ghi nhớ số tổng đài cứu hộ, cứu nạn 114; cung cấp thông tin về tình trạng 
ngập úng tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để 
được trợ giúp, ứng cứu kịp thời. 

c) Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học...: 

- Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, di dời, kê cao thiết bị, vật tư, hàng hóa, hóa 
chất, vật dụng. đảm bảo an toàn khi xảy ra ngập úng. 

- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản. 

Điều 5. Giai đoạn ứng phó ngập úng 

1. Đối với cơ quan chức năng: 

a) Các Sở - ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn chuyển sang trạng thái 
chủ động ứng phó. 

b) Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn, triều 
cường, xả lũ và triển khai các phương án ứng phó của địa phương, đơn vị mình. 

c) Thường trực Ban và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách; lãnh đạo 
các quận - huyện, phường - xã - thị trấn trực tiếp xuống các khu vực xung yếu để 
kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ngập úng. 

d) Một số nhiệm vụ cụ thể của các sở - ngành: 

- Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phố xác định các khu vực bị cô lập, ngập sâu để tập trung huy động lực lượng, 
phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho quận - huyện, phường - xã - thị trấn để xử 
lý tình huống giảm thiểu ngập úng, sơ tán, di dời, cứu trợ khẩn cấp. 

- Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Công an 
Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, Lực lượng 
Thanh niên xung phong Thành phố, Thành đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh 
Quân khu 7, các đơn vị Thành phố và chính quyền địa phương trọng điểm triển khai 
lực lượng, phương tiện (xe tải, xe buýt, ca nô, tàu, thuyền, xuồng.) tổ chức sơ tán, 
di dời dân và tài sản của dân tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư, trợ 
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giúp nhân dân đi lại an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi thông tin do 
người dân cung cấp thông qua tổng đài 114 để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
cứu hộ - cứu nạn, cứu sập, cháy nổ khi xảy ra ngập úng kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là 
tại các khu vực bị ngập sâu. 

- Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố, Công ty 
TNHH MTV Thoát nước đô thị, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công ty 
TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi triển khai lực lượng, vận hành trạm 
bơm, máy bơm (cố định, cơ động) để bơm chống ngập tại các khu vực bị ngập sâu, 
chú trọng đến các công trình ngầm, khu dân cư tập trung, bệnh viện, trường học, chợ, 
kho tàng... để tập trung xử lý. 

- Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trợ giúp, 
cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu. cho người dân phải 
sơ tán, di dời tránh ngập, cứu trợ nhân dân vùng ngập sâu, không để người dân thiếu 
đói. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Saigon Co-op) tổ chức các chợ 
tạm và xe bán hàng lưu động (bình ổn giá) tại các vùng ngập sâu, chia cắt để phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của người dân. 

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên đảm bảo nguồn 
nước sạch phục vụ cho những vùng bị ngập úng, chia cắt. 

- Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH Một thành viên kịp thời cắt điện tại 
những nơi bị ngập sâu; bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, hướng 
dẫn việc sử dụng điện an toàn trong tình trạng ngập nước, đồng thời xử lý khắc phục 
nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, bố trí máy phát điện dự phòng để 
đảm bảo điện sinh hoạt cho khu vực ảnh hưởng. 

- Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố triển khai lực lượng phân luồng, điều 
phối, hướng dẫn giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch của Thành phố; cắm 
biển báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bị ngập sâu để người dân biết và hạn 
chế đi lại. Huy động và cung ứng phương tiện vận tải để vận chuyển người, hàng hóa 
qua các khu vực nguy hiểm, ra khỏi vùng ngập sâu, bị chia cắt được an toàn, đảm bảo 
giao thông huyết mạch tại các tuyến đường quan trọng, cửa ngõ ra vào Thành phố, duy 
trì hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thông suốt từ Thành phố đến các quận 
- huyện, phường - xã - thị trấn, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, cứu trợ xã 
hội, cung ứng các dịch vụ cần thiết cho khu vực bị ngập úng, chia cắt; khẩn trương 
thu dọn cây xanh bị ngã, đổ; rà soát, xử lý các điểm mất an toàn điện, nguy cơ rò rỉ 
điện tại các trụ đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường bị ngập úng. 
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- Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát môi 
trường) kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn, không để phát tán nguồn ô nhiễm, chất độc 
hại (hóa chất, xăng dầu, rác thải...) ra môi trường. 

- Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực 
hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn công trình, nhà ở, chung cư cũ, 
xuống cấp, nhất là những công trình ngầm, công trình có dấu hiệu nứt, lún, nghiêng 
do bị ngập úng. 

- Công an Thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố triển khai 
các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài 
sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng 
tình hình thiên tai để trộm cắp, cướp giật. 

- Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phố huy động lực lượng y - bác sĩ, phương 
tiện, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để cứu thương, tiêu độc khử trùng, phòng dịch, 
không để lây lan dịch bệnh từ nguồn nước ngập, tù đọng trong khu dân cư. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát tình hình ngập úng, chia cắt để thông báo 
quyết định cho học sinh nghỉ học kịp thời. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu 
chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, 
kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, bảo vệ đường dây viễn thông an toàn 
khi xảy ra ngập úng. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và các doanh 
nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc 
triển khai thực hiện quy trình định vị thuê bao di động phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho 
nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

- Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, bắt buộc các chủ trại, cơ sở nuôi động vật hoang 
dã hung dữ (cá sấu, gấu .) thực hiện phương án gia cố chuồng, trại đảm bảo an toàn 
hoặc di chuyển đến nơi an toàn, không để động vật nuôi sổng chuồng gây nguy hiểm 
cho cộng đồng. 

- Các cơ quan thông tấn, báo đài (Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói 
nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí) kịp thời thông tin và cảnh báo tình hình 
mưa lớn, triều cường, tình trạng ngập úng tại các khu vực, tuyến đường, thông báo 
hướng dẫn giao thông của cơ quan chức năng để các tổ chức, nhân dân biết và chủ 
động tự phòng, tránh và ứng phó. 
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đ) Nhiệm vụ cụ thể của các quận - huyện, phường - xã - thị trấn: 

- Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lực lượng chi viện, hỗ trợ của cấp 
trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, 
cháy nổ; chủ động sơ tán, di dời dân ở các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm 
cư an toàn đã được xác định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là 
lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho 
người dân, vệ sinh môi trường, phòng dịch, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở 
địa phương. 

- Chỉ đạo các Bệnh viện - Trung tâm Y tế dự phòng quận - huyện, Trạm Y tế các 
phường - xã - thị trấn huy động lực lượng y - bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, 
thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân. 

- Chuẩn bị nhiên liệu, huy động máy bơm nước cơ động của các cơ quan, đơn vị 
và cá nhân trên địa bàn quận - huyện, phường - xã - thị trấn để thực hiện bơm chống 
ngập úng. 

- Các quận - huyện có bờ bao loại nhỏ ngăn triều (huyện Củ Chi, huyện Hóc 
Môn, quận Thủ Đức, Quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh...): huy động và 
bố trí lực lượng Quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích túc trực tại các khu vực 
xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư (cừ tràm, bao tải cát - đất, vỉ tre, lưới B40, 
sắt neo.) và dụng cụ, phương tiện cần thiết để thực hiện gia cố ngay các đoạn bờ 
bao xung yếu, khắc phục các đoạn bờ bao bị bể, tràn, không để xảy ra sự cố tràn, bể 
bờ bao gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

2. Đối với người dân: 

a) Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc trẻ em, 
người già, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở 
bị ngập. 

b) Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen 
thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện 
hỗ trợ. 

c) Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách 
nhiệm. 

d) Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông, rạch lớn. 
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đ) Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau 
khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới 
nước. 

e) Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian bị 
ngập úng kéo dài. 

g) Ghi nhớ số tổng đài cứu hộ, cứu nạn 114; cung cấp thông tin về tình trạng 
ngập úng tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để 
được trợ giúp, ứng cứu kịp thời. 

h) Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn. 

i) Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống, phục hồi sản 
xuất, xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau ngập lụt. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học.: 

a) Di dời thiết bị, hàng hóa, hóa chất, vật dụng. đến nơi an toàn. 

b) Tạm ngừng sản xuất, hoạt động khi xảy ra ngập sâu, bị cô lập. 

c) Bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng ngập úng để trộm cắp, 
cướp giật. 

d) Chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi xảy ra ngập sâu, nguy hiểm. 

đ) Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình thiệt hại cho các cơ quan chức năng, 
chính quyền địa phương. 

Điều 6. Giai đoạn khắc phục 

1. Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 
- huyện theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc sau: 

a) Đưa người dân sơ tán, di dời về nơi ở cũ an toàn, trật tự. 

b) Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch nhằm đảm 
bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân. 

c) Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả, 
bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của nhân dân trong khu vực bị ngập úng. 

d) Đảm bảo giao thông thông suốt, sửa chữa đường sá, trường học, bệnh viện, 
công sở, nhà ở, các công trình bị hư hỏng., tổ chức tiêu độc, khử trùng vệ sinh môi 
trường, phòng dịch không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. 
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đ) Tổ chức kiểm kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo về Ban 
Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên. 

2. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phố huy động lực lượng y - bác sĩ, các đội 
cấp cứu, phương tiện, thiết bị để cứu thương, điều trị bệnh nhân, phòng các bệnh 
thường mắc phải do ngập úng gây ra. 

3. Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH Một thành viên đảm bảo an toàn 
mạng lưới điện, huy động lực lượng và các phương tiện, thiết bị để khôi phục đường 
dây tải điện bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất. 

4. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, 
nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng, 
nhiên liệu, chất đốt; chỉ đạo các công ty thương mại, siêu thị tổ chức bán hàng lưu 
động (bình ổn giá) để cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho nhân dân. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức cứu trợ, giúp đỡ về 
lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân trong vùng thiên tai. Sở Tài chính 
phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung từ nguồn ngân 
sách Thành phố cho các quận - huyện để hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại 
sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. 

6. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành 
phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành 
Thành phố, địa phương liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp 
thuận hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố theo Quyết 
định số 41/2013/QĐ-UNBD ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố về ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu 
quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phần III 
LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 

DỰ KIẾN HUY ĐỘNG 

Điều 7. Lực lượng 

Lực lượng dự kiến huy động từ các sở - ngành Thành phố đến quận - huyện, 
phường - xã - thị trấn tham gia công tác ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và 
triều cường trên địa bàn Thành phố đảm bảo khoảng 29.000 đến 30.000 người. Trong 
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đó, lực lượng chuyên trách cấp Thành phố khoảng 4.000 người; lực lượng của quận -
huyện khoảng 9.000 đến 10.000 người và lực lượng của ban ngành, đoàn thể, dân 
quân, thanh niên xung kích, tình nguyện viên tại các xã - phường - thị trấn khoảng 
16.000 người. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lớn, triều cường và mức độ ảnh 
hưởng ngập lụt, thiệt hại xảy ra ở từng khu vực, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố quyết định việc điều động và phân công, bố trí lực 
lượng để chi viện cho các địa phương theo yêu cầu. 

(Đính kèm Phụ lục II). 

Điều 8. Phương tiện, trang thiết bị 

Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để ứng phó với tình trạng ngập úng 
gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các Sở - ngành, đơn vị 
Thành phố và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các quận - huyện. 

(Đính kèm Phụ lục III). 

Phần IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận - huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 
quận - huyện trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng có mặt trên địa 
bàn quận - huyện trong quá trình ứng phó với ngập úng do triều cường, mưa lớn và 
xả lũ. Căn cứ phương án này, Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương xây 
dựng kế hoạch chi tiết công tác điều hành, chỉ huy phòng, chống, ứng phó tình trạng 
ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ xảy ra trên địa bàn quận, huyện mình. 
Đồng thời, chỉ đạo các phường - xã - thị trấn cụ thể hóa các biện pháp thực hiện trên 
từng địa bàn dân cư để chủ động triển khai thực hiện. 

Điều 10. Khi xảy ra ngập úng trên diện rộng, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng 
chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân Thành phố chỉ đạo, triển khai biện pháp huy động toàn bộ lực lượng chuyên trách 
của Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an 
Thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công ty TNHH Một thành viên 
Thoát nước đô thị, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị, Công ty TNHH 
Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi, Công ty Vận tải hành khách. và 
lực lượng xung kích của Thành đoàn, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, 
các quận - huyện, phường - xã - thị trấn để thực hiện các yêu cầu trên. 
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Điều 11. Các sở - ngành, quận - huyện ưu tiên bố trí kinh phí hàng năm để đầu 
tư đúng mức cho công tác phòng, chống ngập úng. Trong chỉ đạo, điều hành ứng phó 
thiên tai cần tập trung lực lượng, phương tiện ứng cứu hiệu quả các địa bàn bị ngập 
lụt sâu, khu vực ven sông, ven biển, các khu dân cư bị chia cắt, cô lập để tránh xảy ra 
thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản; tổ chức khoanh 
vùng, xử lý ô nhiễm môi trường ngay từ lúc phát sinh. 

Điều 12. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn 
được phân công phụ trách. Khi ngập úng xảy ra tại các khu vực liên quan đến địa bàn 
nhiều quận - huyện, phường - xã - thị trấn thì phải phối hợp, hỗ trợ với nhau để cùng 
ứng phó và khắc phục đạt hiệu quả. 

Điều 13. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các 
ngành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Phương án này được phổ biến đến tận phường - xã - thị trấn; thông tin rộng rãi 
đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp và đăng tải trên trang web của 
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (địa chỉ: 
http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn - mục "Phương án Phòng chống thiên 
tai")./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục I 
CÁC KHU VựC TRỌNG ĐIỂM CẦN TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG, 

ỨNG PHÓ KHI XẢY RA MƯA LỚN KÉO DÀI, TRIỀU CƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT QUẬN - HUYỆN 
KHU VựC TRỌNG ĐIỂM 

STT QUẬN - HUYỆN 
Số lượng Xã, phường 

1 Huyện Hóc Môn 2 Xã Nhị Bình (đặc biệt là ấp 2, ấp 4), 
Đông Thạnh 

2 Huyện Củ Chi 5 
Xã Bình Mỹ, Trung An, Phú Hòa 
Đông, Phú Mỹ Hưng, An Phú (đặc biệt 
là ấp 5, 8, Bốn Phú, An Hòa, Phú Hiệp) 

3 Huyện Bình Chánh 7 
Xã Phong Phú, Đa Phước, Hưng Long, 
Tân Nhựt, Bình Lợi, Quy Đức, Tân 
Quý Tây 

4 Huyện Nhà Bè 3 Xã Phước Lộc, Hiệp Phước, Nhơn Đức 

5 Huyện Cần Giờ 4 
Xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý 
Nhơn, Bình Khánh (đặc biệt là khu Mỹ 
Khánh). 

6 Quận Thủ Đức 6 
Phường Linh Đông, Tam Phú, Hiệp 
Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Bình 
Chiểu, Tam Bình 

7 Quận Bình Thạnh 3 Phường 19, 27 và 28 (đặc biệt là khu 
Bình Qưới) 

8 Quận Gò Vấp 5 Phường 5, 6, 13, 14 và 15 

9 Quận Bình Tân 2 Phường An Lạc, Tân Tạo A 
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10 Quận Phú Nhuận 6 Phường 1, 2, 7, 12, 14 và 17 

11 Quận Tân Bình 9 

Phường 6, 7, 8 (khu vực đường Lý 
Thường Kiệt), phường 10 (đường Đồng 
Đen, Hồng Lạc) và phường 11 (đoạn 
cuối Phạm Phú Thứ, đoạn Ca Văn 
Thỉnh - Phan Sào Nam, Đồng Đen -
Bàu Cát, Hồng Lạc - Phú Hòa); khu 
vực cầu số 1 - kênh Nhiêu Lộc thuộc 
liên phường 3, 4, 5; khu vực Bàu Cát -
phường 14; đường Phan Huy Ích -
phường 14. 

12 Quận Tân Phú 7 

Phường Tân Sơn Nhì (đường Trương 
Vĩnh Ký), phường Tân Quý (đường 
Tân Quý - đoạn từ Tân Hương đến Gò 
Dầu); phường Tân Thành (đường 
Trương Vĩnh Ký) 

13 Quận 1 5 
Phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, 
Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh, 
Phạm Ngũ Lão 

14 Quận 2 6 Phường Thảo Điền, Bình An, An Lợi 
Đông, Thủ Thiêm, An Phú, An Khánh 

15 Quận 3 2 Phường 3 và 14 

16 Quận 4 4 Phường 3, 4, 15 và 18 

17 Quận 5 3 Phường 10, 13 và 14 

18 Quận 6 2 Phường 8 và 14 

19 Quận 7 3 Phường Phú Thuận, Tân Thuận Tây, 
Bình Thuận 

20 Quận 8 4 Phường 6, 7, 14, 15 và 16 

21 Quận 9 2 Cù lao Bà Xang và phường Long 
Phước 

22 Quận 10 3 Phường 12, 14 và 15 

23 Quận 11 2 Phường 1, 3, 5, 12 và 13 
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24 Quận 12 4 
Phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (đặc 
biệt là khu phố 3, khu phố 4), An Phú 
Đông, Thới An 

Tổng cộng 99 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục II 
LựC LƯỢNG DỰ KIẾN HUY ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đơn vị: người 

STT LựC LƯỢNG THÀNH 
PHỐ 

QUẬN, 
HUYỆN 

PHƯỜNG, 
XÃ, 

THỊ TRẤN 

TỔNG 
CỘNG 

1 Quân sự 360 2.856 3.220 6.436 

2 Bộ đội Biên phòng 400 400 

3 Công an 100 2.000 600 2.700 

4 Cảnh sát PCCC 1.000 1.000 

5 Y tế 500 1.100 1.600 

6 Hội Chữ thập đỏ 100 900 1.000 

7 Doanh nghiệp Công ích 1.000 1.000 

8 Công ty TNHH MTV 
Thoát nước đô thị 400 400 

9 Công ty TNHH MTV 
QL KT dịch vụ Thủy lợi 200 200 

10 Thanh niên xung phong 800 800 

11 Dân quân, Thanh niên 
xung kích 5.900 5.900 

12 Lực lượng khác 1.500 6.300 7.800 

Tổng cộng các lực lượng 3.860 9.356 16.020 29.236 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục III 
PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ Dự KIẾN HUY ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT DANH MỤC PHƯƠNG 
TIỆN, TRANG THIẾT BỊ ĐƠN VỊ 

SỞ -
NGÀNH, 
ĐƠN VỊ 

QUẬN, 
HUYỆN 

TỔNG 
CỘNG 

1 Xe tải các loại chiếc 353 157 510 

2 Xe cứu thương chiếc 24 27 51 

3 Xe mô tô chiếc 8 8 

4 Xe lăn chiếc 12 12 

5 Xe chuyên dùng các loại chiếc 28 55 83 

6 Ca nô chiếc 54 29 83 

7 Tàu TKCN các loại chiếc 17 10 27 

8 Tàu kéo chiếc 2 - 2 

9 Ghe cứu hộ chiếc 4 - 2 

10 Xuồng máy các loại chiếc 13 23 36 

11 Phà chiếc 21 - 21 

12 Xà lan chiếc 1 - 1 

13 Trạm bơm trạm 28 28 

14 Máy bơm máy 241 44 285 

15 Máy bộ đàm máy 296 218 514 



16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
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Máy phát điện máy 264 115 

Cưa máy các loại máy 73 131 

Máy khoan căt bê tông máy 21 25 

Máy đục, phá bê tông máy 35 

Phao tròn cái 5.095 4.304 

Phao bè cái 238 78 

Áo phao cái 8.665 10.661 

Phao dây cái 228 

Nệm phao cứu hộ cái 39 

Nhà bạt các loại cái 172 151 

Ống nhòm cái 68 49 

Súng băn pháo hiệu khẩu 

Xà beng các loại cái 162 166 

Búa các loại cái 153 293 

Cuốc cái 587 426 

Xẻng cái 390 547 

Cưa tay cái 38 

Bộ đồ lặn bộ 18 

Bộ đồ chống cháy bộ 10 13 

Đèn pin các loại cái 289 946 

Đèn chiếu sáng các loại cái 32 78 

Đèn pha cái 14 

Loa pin cầm tay cái 58 323 

Thang các loại cái 24 104 
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40 Dây thừng m 400 4.070 4.470 

41 Kềm cộng lực cái 44 111 155 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1767/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 26 tháng 02 năm 2014 

QUYET ĐỊNH 
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và kết quả rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân ban hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyêt số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 
chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiêt thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 
2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyêt định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chê kiểm tra, xử lý và rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân quận ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân; 

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 28/TTr-TP ngày 21 tháng 
02 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và kết quả rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận ban 
hành kỳ đầu thống nhất trong cả nước và (các Danh mục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Huỳnh Văn Chính 



40 CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ NĂM 2013 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 
yếu nội dung văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1 Chỉ thị 
01/2013/CT-UBND 

ban hành ngày 
7/1/2013 

Về công tác tuyển chọn và 
gọi công dân nhập ngũ, phục 
vụ có thời hạn trong lực 
lượng công an nhân dân; 
tuyển sinh quân sự; đăng ký, 
quản lý, huấn luyện, kiểm 
tra sẵn sàng động viên, sẵn 
sàng chiến đấu lực lượng dự 
bị động viên năm 2013 

01/01/2014 
Được minh 
thị tại trích 
yếu văn bản 

2 Quyết định 
01/2013/QĐ-UBND 

ban hành ngày 
16/01/2013 

về ban hành Kế hoạch chỉ 
đạo, điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân sách 
quận, chương trình công tác 
của UBND quận năm 2013 

01/01/2014 
Được minh 
thị tại trích 
yếu văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN NĂM 2013 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/ Trích yếu 

nội dung văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1 t ế
h
 3 S 

07/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 17/3/2009 

Về ban hành Quy 
chế về tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Giáo dục 
và Đào tạo quận 
Bình Tân 

Điều 2 của Quy chế ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 07/2009/QĐ-UBND đã 
được sửa đổi, bổ sung tại 
Quyết định số 03/2013/QĐ-
UBND ngày 13/11/2013 
của UBND quận 

21/11/2013 
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C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung 

văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

Không có 

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1 Quyết 
định 

3502/2005/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 04/8/2005 

Về việc ban hành 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban 
Chỉ đạo cải cách 
hành chính quận 
Bình Tân 

Không phù hơp với Luật 
Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân; Điều 2 Nghị 
định số 96/2006/NĐ-CP 
ngày 06/9/2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân 

Kể từ ngày 
Nghị định số 
91/2006/NĐ-
CP có hiệu 

lực 

2 Quyết 
định 

05/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 17/3/2009 

Về ban hành Quy 
chế về tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Nội vụ quận 
Bình Tân 

Đã điều chỉnh một phần 
nội dung tại Quyết định số 
05/2010/QĐ-UBND ngày 
27/4/2010 và Quyết định 
số 09/2011/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2011của Ủy 
ban nhân dân quận 

04/5/2010 và 
23/8/2011 

3 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 11/11/2009 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Tư pháp quận Bình 
Tân 

Điểm b Khoản 1 Điều 2 
và Khoản 1 Điều 3 của 
Quy chế ban hành kèm 
theo Quyết định số 
18/2009/QĐ-UBND đã 
được sửa đổi tại Quyết 
định số 03/2012/QĐ-
UBND ngày 04/5/2012 
của UBND quận 

12/5/2012 

4 Quyết 
định 

21/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày '09/12/2009 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường quận Bình 
Tân 

Đã điều chỉnh một phần 
nội dung tại Quyết định số 
06/2010/QĐ-UBND ngày 
22/11/2010 của Ủy ban 
nhân dân quận 

30/11/2010 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

5 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 10/02/2010 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng 
công trình quận 
Bình Tân 

Khoản 2 Điều 3 Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 
Ban Quản lý đầu tư xây 
dựng công trình quận 
Bình Tân ban hành kèm 
theo Quyết định số 
02/2010/QĐ-UBND ngày 
10 tháng 02 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân đã được sửa đổi 
tại Quyết định số 
05/2012/QĐ-UBND ngày 
16/7/2012 của Ủy ban 
nhân dân quận 

24/7/2012 

6 Quyết 
định 

04/2012/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 07/5/2012 

Về phân công quản 
lý nhà nước đối 
với các tổ chức hội 
trên địa bàn quận 
Bình Tân 

Đã điều chỉnh một phần 
nội dung tại Quyết định số 
09/2012/QĐ-UBND ngày 
05/12/2012 của Ủy ban 
nhân dân quận 

13/12/2012 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu của 
văn bản 

Trích yếu nội dung của 
văn bản 

Ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Ghi 
chú 

NĂM 2005 

1 Nghị quyêt 17/2005/NQ-
HĐND 

Về việc thông qua quy hoạch chung 
quận Bình Tân đên năm 2020 14/01/2005 

2 Nghị quyêt 131/2005/NQ-
HĐND 

Về nội dung kỳ họp bất thường của Hội 
đồng nhân dân quận Bình Tân, ngày 
10/11/2005 

10/11/2005 

3 Quyêt định 1288/2005/QĐ-
UB 

Về việc ban hành Quy chê mẫu tổ chức 
và hoạt động của bộ phận tiêp nhận và 
trả kêt quả giải quyêt tại Ủy ban nhân 
dân phường thuộc quận Bình Tân 

07/4/2005 

4 Quyêt định 3498/2005/QĐ-
UBND 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định 
đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho 
hộ nông dân phát triển sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân 

04/8/2005 

5 Quyêt định 3502/2005/QĐ-
UBND 

Về việc ban hành Quy chê tổ chức và 
hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách 
hành chính quận Bình Tân 

04/8/2005 

6 Quyêt định 6001/2005/QĐ-
UBND 

Về việc quy định chức danh và số 
lượng cán bộ không chuyên trách cho 
Ủy ban nhân dân phường 

29/12/2005 

NĂM 2006 

7 Quyêt định 3663/2006/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chê phối hợp hoạt động 
giữa các cơ quan trong việc quản lý 
chất thải rắn thông thường trên địa bàn 
quận Bình Tân 

09/8/2006 
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8 Quyết định 3805/2006/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp 
lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa 
bàn quận Bình Tân 

15/8/2006 

NĂM 2007 

9 Nghị quyết 80/2007/NQ-
HĐND 

về phê chuẩn quyết toán ngân sách 
năm 2006 của quận Bình Tân 03/8/2007 

10 Nghị quyết 81/2007/NQ-
HĐND 

về phương án sử dụng 44,529 tỉ đồng 
từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 
2006 để bố trí cho các chương trình, 
mục tiêu và dự án trong năm 2007 

03/8/2007 

NĂM 2008 

11 Chỉ thị 03/2008/CT-
UBND 

về tăng cường công tác giáo dục quốc 
phòng, an ninh trong tình hình mới trên 
địa bàn quận Bình Tân 

12/6/2008 

12 Quyết định 8887/2008/QĐ-
UBND 

về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và 
Trẻ em quận Bình Tân 30/6/2008 

13 Quyết định 8888/2008/QĐ-
UBND 

về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình 
Tân 30/6/2008 

14 Quyết định 8889/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

15 Quyết định 8890/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

16 Quyết định 8891/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Tài chính - Kế 
hoạch trực thuộc UBND quận Bình 
Tân 

30/6/2008 

17 Quyết định 8892/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi 
trường trực thuộc UBND quận Bình 
Tân 

30/6/2008 

18 Quyết định 8893/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 

30/6/2008 

19 Quyết định 8894/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng văn hóa và Thông 
tin trực thuộc UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

20 Quyết định 8895/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Giáo dục và Đào 
tạo trực thuộc UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

21 Quyết định 8896/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Phòng Y tế trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

22 Quyết định 8897/2008/QĐ-
UBND 

về thành lập Thanh tra trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 30/6/2008 
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23 Quyết định 8898/2008/QĐ-
UBND 

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 

30/6/2008 

24 Quyết định 8899/2008/QĐ-
UBND 

Về thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

25 Quyết định 8900/2008/QĐ-
UBND 

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị 
thuộc UBND quận Bình Tân 30/6/2008 

26 Quyết định 13470/2008/QĐ 
-UBND 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm Dạy nghề quận 
Bình Tân 

11/9/2008 

27 Quyết định 15423/2008/QĐ 
-UBND 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong hoạt động đảm bảo vệ sinh, an 
toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bình 
Tân 

21/10/2008 

28 Quyết định 17967/2008/QĐ 
-UBND 

Về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, 
giải phóng mặt băng thuộc Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân 

08/12/2008 

NĂM 2009 

29 Quyết định 01/2009/QĐ-
UBND 

Về tổ chức và hoạt động của Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt băng quận Bình 
Tân 

07/01/2009 

30 Quyết định 02/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng 
hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân 

13/01/2009 

31 Quyết định 04/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật 
Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân 06/02/2009 

32 Quyết định 05/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình 
Tân 

17/3/2009 

33 Quyết định 06/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Y Tế quận Bình 
Tân 

17/3/2009 

34 Quyết định 07/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo quận Bình Tân 

17/3/2009 

35 Quyết định 08/2009/QĐ-
UBND 

Về việc ban hành Quy định tiếp công 
dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình 
Tân 

16/4/2009 

36 Quyết định 09/2009/QĐ-
UBND 

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
thành Văn phòng Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

04/5/2009 
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37 Quyết định 10/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
quận và 10 phường 

06/7/2009 

38 Quyết định 11/2009/QĐ-
UBND Về bãi bỏ văn bản 03/7/2009 

39 Quyết định 12/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận Bình Tân 

19/8/2009 

40 Quyết định 13/2009/QĐ-
UBND 

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây 
dựng công trình quận Bình Tân 28/8/2009 

41 Quyết định 14/2009/QĐ-
UBND 

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi 
hành 29/9/2009 

42 Quyết định 15/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa 
Phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân 
10 phường và các cơ quan đơn vị trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
trong việc quản lý, bảo trì, khai thác, 
nâng câp, phát triên các công trình 
đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý 
của quận 

29/9/2009 

43 Quyết định 16/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin quận Bình Tân 

02/10/2009 

44 Quyết định 18/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp quận Bình 
Tân 

11/11/2009 

45 Quyết định 20/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra quận Bình Tân 11/11/2009 

46 Quyết định 21/2009/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận Bình Tân 

09/12/2009 

47 Chỉ thị 04/2009/CT-
UBND 

Về tăng cường quản lý nhà nước đối 
với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ trên địa bàn quận Bình Tân 

30/11/2009 

48 Chỉ thị 06/2009/CT-
UBND 

Về ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn quận 
Bình Tân 11/12/2009 

NĂM 2010 

49 Quyết định 02/2010/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động Ban Quản lý đầu tư xây dựng 
công trình quận Bình Tân 

10/2/2010 

50 Quyết định 03/2010/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí 
điêm không tổ chức Hội đồng nhân dân 

16/4/2010 
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51 Quyết định 04/2010/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của văn phòng Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

26/4/2010 

52 Quyết định 05/2010/QĐ-
UBND 

về sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ 
quận Bình Tân được ban hành kèm 
theo Quyết định số 05/2009/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của 
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

27/4/2010 

53 Quyết định 06/2010/QĐ-
UBND 

về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nguyên và 
Môi trường quận Bình Tân 

22/11/2010 

NĂM 2011 

54 Quyết định 01/2011/QĐ-
UBND 

về ban hành Quy chế tạm thời Quản lý 
công viên và cây xanh đô thị trên địa 
bàn quận Bình Tân 

14/02/2011 

55 Quyết định 02/2011/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Quản lý đô thị quận 
Bình Tân 

28/02/2011 

56 Quyết định 03/2011/QĐ-
UBND 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
quận Bình Tân 

10/3/2011 

57 Quyết định 04/2011/QĐ-
UBND 

về công bố văn bản quy phạm pháp 
luật hết hiệu lực 21/3/2011 

58 Chỉ thị 02/2011/CT-
UBND 

về tăng cường và nâng cao hiệu quả 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
công tác thi hành án dân sự trên địa bàn 
quận 

14/4/2011 

59 Quyết định 05/2011/QĐ-
UBND 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế quận Bình Tân 19/4/2011 

60 Quyết định 09/2011/QĐ-
UBND 

về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công 
tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình 
Tân được ban hành kèm theo Quyết 
định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 
tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

15/8/2011 

61 Quyết định 10/2011/QĐ-
UBND 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trung tâm văn hóa - Thể dục 
thể thao quận Bình Tân 

15/8/2011 

62 Quyết định 11/2011/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy định khu vực, đường 
phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu 
xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân 

23/9/2011 
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63 Chỉ thị 03/2011/CT-
UBND 

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ 
sở trên địa bàn quận Bình Tân 28/12/2011 

NĂM 2012 

64 Quyết định 01/2012/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Bệnh viện quận Bình Tân 16/01/2012 

65 Quyết định 02/2012/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân 

02/2/2012 

66 Quyết định 03/2012/QĐ-
UBND 

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban 
hành kèm theo Quyết định số 
18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

04/5/2012 

67 Quyết định 04/2012/QĐ-
UBND 

Về phân công quản lý nhà nước đối với 
các tổ chức hội trên địa bàn quận Bình 
Tân 

07/5/2012 

68 Quyết định 05/2012/QĐ-
UBND 

Về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng công trình quận Bình 
Tân ban hành kèm theo Quyết định số 
02/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 
năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

16/7/2012 

69 Chỉ thị 01/2012/CT-
UBND 

Về thực hiện Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngay 09 tháng 11 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ, chính sách đối với đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, 
giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 
1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

27/6/2012 

70 Quyết định 07/2012/QĐ-
UBND 

Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của lực lượng kiểm tra liên ngành 
hoạt động văn hóa, thông tin và phòng 
chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân 

5/11/2012 

71 Quyết định 08/2012/QĐ-
UBND 

Ban hành qui định về công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn quận 26/11/2012 

72 Quyết định 09/2012/QĐ-
UBND 

Về bổ sung phân công quản lý nhà 
nước đối với tổ chức hội trên địa bàn 
quận 

5/12/2012 
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NĂM 2013 

73 Chỉ thị 01/2013/CT-
UBND 

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ, phục vụ có thời 
hạn trong lực lượng công an nhân dân; 
tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, 
huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động 
viên, sẵn sàng chiên đấu lực lượng dự 
bị động viên năm 2013 

07/1/2013 

74 Quyêt định 01/2013/QĐ-
UBND 

Về ban hành Kê hoạch chỉ đạo, điều 
hành phát triển kinh tê - xã hội và ngân 
sách quận, chương trình công tác của 
UBND quận năm 2013 

16/01/2013 

75 Quyêt định 02/2013/QĐ-
UBND 

Về ban hành Quy chê thực hiện cơ chê 
một cửa liên thông nhóm thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm 
y tê và đăng ký, quản lý cư trú trên địa 
bàn quận Bình Tân 

24/4/2013 

76 Chỉ thị 91/2013/CT-
UBND-M 

Về tổ chức thực hiện công tác quốc 
phòng địa phương năm 2013 25/7/2013 

77 Quyêt định 03/2013/QĐ-
UBND 

Về sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy 
chê về tổ chức và hoạt động của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân 
ban hành kèm theo Quyêt định số 
07/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

13/11/2013 

78 Quyêt định 04/2013/QĐ-
UBND 

Ban hành Quy chê quản lý Hồ sơ điện 
tử cán bộ, công chức, viên chức quận 
Bình Tân 

21/11/2013 

Tổng số: 78 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN 

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

Không có 

Tổng số: 00 văn bản 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản/ 
trích yếu nội 

dung của văn bản 

Nội dung, quy 
định hết hiệu 

lực 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

1 Quyết 
định 

3502/2005/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 04/8/2005 

Về việc ban 
hành Quy chế tổ 

chức và hoạt 
động của Ban 

Chỉ đạo cải cách 
hành chính quận 

Bình Tân 

Không phù hơp với Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân; Điều 2 
Nghị định số 96/2006/NĐ-CP 
ngày 06/9/2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân 

Kể từ ngày 
Nghị định 
số 
91/2006/NĐ 
-CP có hiệu 
lực 

2 t ế
h
 3 S 

05/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 17/3/2009 

Về ban hành 
Quy chế về tổ 
chức và hoạt 

động của Phòng 
Nội vụ quận 

Bình Tân 

Đã điều chỉnh một phần nội 
dung tại Quyết định số 
05/2010/QĐ-UBND ngày 
27/4/2010 và Quyết định số 
09/2011/QĐ-UBND ngày 
15/8/2011 của Ủy ban nhân 
dân quận 

04/5/2010 
và 

23/8/2011 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản/ 
trích yếu nội 

dung của văn bản 

Nội dung, quy 
định hết hiệu 

lực 

Lý do hết 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực 

3 Quyết 
định 

07/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 17/3/2009 

Về ban hành 
Quy chế về tổ 
chức và hoạt 

động của Phòng 
Giáo dục và 
Đào tạo quận 

Bình Tân 

Điều 2 của Quy chế ban hành 
kèm theo Quyết định số 
07/2009/QĐ-UBND đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Quyết 
định số 03/2013/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2013 của UBND 
quận 

21/11/2013 

4 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 11/11/2009 

Về ban hành 
Quy chế tổ chức 

và hoạt động 
của Phòng Tư 

pháp quận Bình 
Tân 

Điểm b Khoản 1 Điều 2 và 
Khoản 1 Điều 3 của Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết 
định số 18/2009/QĐ-UBND 
đã được sửa đổi tại Quyết 
định số 03/2012/QĐ-UBND 
ngày 04/5/2012 của UBND 
quận 

12/5/2012 

5 Quyết 
định 

21/2009/QĐ-
UBND ban hành 
ngày '09/12/2009 

Về ban hành 
Quy chế tổ chức 

và hoạt động 
của Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường quận 
Bình Tân 

Đã điều chỉnh một phần nội 
dung tại Quyết định số 
06/2010/QĐ-UBND ngày 
22/11/2010 của Ủy ban nhân 
dân quận 

30/11/2010 

6 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 10/02/2010 

Về ban hành 
Quy chế tổ chức 

và hoạt động 
Ban Quản lý 

đầu tư xây dựng 
công trình quận 

Bình Tân 

Khoản 2 Điều 3 Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công 
trình quận Bình Tân ban hành 
kèm theo Quyết định số 
02/2010/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 02 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân 
đã được sửa đổi tại Quyết 
định số 05/2012/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2012 của Ủy ban 
nhân dân quận 

24/7/2012 

7 Quyết 
định 

04/2012/QĐ-
UBND ban hành 
ngày 07/5/2012 

Về phân công 
quản lý nhà 

nước đối với các 
tổ chức hội trên 

địa bàn quận 
Bình Tân 

Đã điều chỉnh một phần nội 
dung tại Quyết định số 
09/2012/QĐ-UBND ngày 
05/12/2012 của Ủy ban nhân 
dân quận 

13/12/2012 

Tổng số: 07 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN CÒN HIỆU LựC 
TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu của 
văn bản 

Ngày, tháng 
năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung của 

văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi 
chú 

NĂM 2005 

1 Nghị 
quyết 

17/2005/NQ-
HĐND 14/01/2005 

Về việc thông qua quy 
hoạch chung quận Bình Tân 
đến năm 2020 

22/01/2005 

2 Nghị 
quyết 

131/2005/NQ-
HĐND 10/11/2005 

Về nội dung kỳ họp bất 
thường của Hội đồng nhân 
dân quận Bình Tân, ngày 
10/11/2005 

18/11/2005 

3 Quyết 
định 

1288/2005/QĐ-
UB 07/4/2005 

Về việc ban hành Quy chế 
mẫu tổ chức và hoạt động 
của bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả giải quyết tại Ủy 
ban nhân dân phường thuộc 
quận Bình Tân 

15/4/2005 

4 Quyết 
định 

3498/2005/QĐ-
UBND 04/8/2005 

Về việc thành lập Hội đồng 
thẩm định đề án chương 
trình hỗ trợ lãi vay cho hộ 
nông dân phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn 
quận Bình Tân 

08/12/2005 

5 Quyết 
định 

3502/2005/QĐ-
UBND 04/8/2005 

Về việc ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của 
Ban Chỉ đạo cải cách hành 
chính quận Bình Tân 

08/12/2005 

6 Quyết 
định 

6001/2005/QĐ-
UBND 29/12/2005 

Về việc quy định chức danh 
và số lượng cán bộ không 
chuyên trách cho Ủy ban 
nhân dân phường 

05/1/2006 
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NĂM 2006 

7 Quyết 
định 

3663/2006/QĐ-
UBND 09/8/2006 

Ban hành Quy chế phối hợp 
hoạt động giữa các cơ quan 
trong việc quản lý chất thải 
rắn thông thường trên địa 
bàn quận Bình Tân 

17/8/2006 

8 Quyết 
định 

3805/2006/QĐ-
UBND 15/8/2006 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban 
Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh 
Bảo vệ bí mật Nhà nước 
trên địa bàn quận Bình Tân 

23/8/2006 

NĂM 2007 

9 Nghị 
quyết 

80/2007/NQ-
HĐND 03/8/2007 

Về phê chuẩn quyết toán 
ngân sách năm 2006 của 
quận Bình Tân 

11/8/2007 

10 Nghị 
quyết 

81/2007/NQ-
HĐND 03/8/2007 

Về phương án sử dụng 
44,529 tỉ đồng từ nguồn kết 
dư ngân sách quận năm 
2006 để bố trí cho các 
chương trình, mục tiêu và 
dự án trong năm 2007 

11/8/2007 

NĂM 2008 

11 Chỉ thị 03/2008/CT-
UBND 12/6/2008 

Về tăng cường công tác 
giáo dục quốc phòng, an 
ninh trong tình hình mới 
trên địa bàn quận Bình Tân 

20/6/2008 

12 Quyết 
định 

8887/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về giải thể Ủy ban Dân số, 
Gia đình và Trẻ em quận 
Bình Tân 

07/6/2008 

13 Quyết 
định 

8888/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 Về giải thể Ban Tôn giáo 

quận Bình Tân 07/6/2008 

14 Quyết 
định 

8889/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Nội vụ 
trực thuộc UBND quận 
Bình Tân 

07/6/2008 

15 Quyết 
định 

8890/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Tư 
pháp trực thuộc UBND 
quận Bình Tân 

07/6/2008 

16 Quyết 
định 

8891/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Tài 
chính - Kế hoạch trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 

07/6/2008 

17 Quyết 
định 

8892/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Tài 
nguyên và Môi trường trực 
thuộc UBND quận Bình 
Tân 

07/6/2008 
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18 Quyết 
định 

8893/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội trực thuộc UBND quận 
Bình Tân 

07/6/2008 

19 Quyết 
định 

8894/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Văn 
hóa và Thông tin trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 

07/6/2008 

20 Quyết 
định 

8895/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Giáo 
dục và Đào tạo trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 

07/6/2008 

21 Quyết 
định 

8896/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Y tế 
trực thuộc UBND quận 
Bình Tân 

07/6/2008 

22 Quyết 
định 

8897/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Thanh tra trực 
thuộc UBND quận Bình 
Tân 

07/6/2008 

23 Quyết 
định 

8898/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 

07/6/2008 

24 Quyết 
định 

8899/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Kinh tế 
trực thuộc UBND quận 
Bình Tân 

07/6/2008 

25 Quyết 
định 

8900/2008/QĐ-
UBND 30/6/2008 

Về thành lập Phòng Quản lý 
đô thị thuộc UBND quận 
Bình Tân 

07/6/2008 

26 Quyết 
định 

13470/2008/QĐ 
-UBND 11/9/2008 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Trung tâm Dạy nghề quận 
Bình Tân 

18/9/2008 

27 Quyết 
định 

15423/2008/QĐ 
-UBND 21/10/2008 

Ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành trong hoạt động 
đảm bảo vệ sinh, an toàn 
thực phẩm trên địa bàn 
quận Bình Tân 

29/10/2008 

28 Quyết 
định 

17967/2008/QĐ 
-UBND 08/12/2008 

Về kiện toàn tổ chức Ban 
Bồi thường, giải phóng mặt 
bằng thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân 

16/12/2008 

NĂM 2009 

29 Quyết 
định 

01/2009/QĐ-
UBND 07/01/2009 

Về tổ chức và hoạt động 
của Ban Bồi thường, giải 
phóng mặt bằng quận Bình 
Tân 

15/01/2009 
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30 Quyết 
định 

02/2009/QĐ-
UBND 13/01/2009 

Về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Trung tâm Kỹ thuật tổng 
hợp - hướng nghiệp quận 
Bình Tân 

21/01/2009 

31 Quyết 
định 

04/2009/QĐ-
UBND 06/02/2009 

Về ban hành Quy chế bảo 
vệ bí mật Nhà nước trên địa 
bàn quận Bình Tân 

14/02/2009 

32 Quyết 
định 

05/2009/QĐ-
UBND 17/3/2009 

Về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ quận Bình 
Tân 

25/3/2009 

33 Quyết 
định 

06/2009/QĐ-
UBND 17/3/2009 

Về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Y Tế quận Bình Tân 

25/3/2009 

34 Quyết 
định 

07/2009/QĐ-
UBND 17/3/2009 

Về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 
quận Bình Tân 

25/3/2009 

35 Quyết 
định 

08/2009/QĐ-
UBND 16/4/2009 

Về việc ban hành Quy định 
tiếp công dân, xử lý đơn, 
giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo trên địa bàn quận 
Bình Tân 

24/4/2009 

36 Quyết 
định 

09/2009/QĐ-
UBND 04/5/2009 

Về đổi tên Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân 
thành Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân 

12/5/2009 

37 Quyết 
định 

10/2009/QĐ-
UBND 06/7/2009 

Về ban hành Quy chế đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức quận và 10 
phường 

14/7/2009 

38 Quyết 
định 

11/2009/QĐ-
UBND 03/7/2009 Về bãi bỏ văn bản 11/7/2009 

39 Quyết 
định 

12/2009/QĐ-
UBND 19/8/2009 

Về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội quận Bình 
Tân 

27/8/2009 

40 Quyết 
định 

13/2009/QĐ-
UBND 28/8/2009 

Về thành lập Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng công trình 
quận Bình Tân 

04/9/2009 

41 Quyết 
định 

14/2009/QĐ-
UBND 29/9/2009 Về công bố văn bản hết 

hiệu lực thi hành 05/9/2009 
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42 Quyết 
định 

15/2009/QĐ-
UBND 29/9/2009 

Về ban hành Quy chế phối 
hợp giữa Phòng Quản lý đô 
thị, Ủy ban nhân dân 10 
phường và các cơ quan đơn 
vị trực thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân trong 
việc quản lý, bảo trì, khai 
thác, nâng cấp, phát triển 
các công trình đường bộ 
thuộc trách nhiệm quản lý 
của quận 

05/9/2009 

43 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-
UBND 02/10/2009 

Về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông 
tin quận Bình Tân 

10/10/2009 

44 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-
UBND 11/11/2009 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp quận Bình 
Tân 

19/11/2009 

45 Quyết 
định 

20/2009/QĐ-
UBND 11/11/2009 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Thanh tra quận Bình Tân 

19/11/2009 

46 Quyết 
định 

21/2009/QĐ-
UBND 09/12/2009 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận Bình Tân 

17/12/2009 

47 Chỉ thị 04/2009/CT-
UBND 30/11/2009 

Về tăng cường quản lý nhà 
nước đối với vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ trên 
địa bàn quận Bình Tân 

07/12/2009 

48 Chỉ thị 06/2009/CT-
UBND 11/12/2009 Về ứng phó bão đổ bộ vào 

địa bàn quận Bình Tân 19/12/2009 

NĂM 2010 

49 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-
UBND 10/2/2010 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng 
công trình quận Bình Tân 

18/02/2010 

50 Quyết 
định 

03/2010/QĐ-
UBND 16/4/2010 

Ban hành Quy chế làm việc 
của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân thực hiện thí điểm 
không tổ chức Hội đồng 
nhân dân 

24/4/2010 

51 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-
UBND 26/4/2010 

Ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

03/5/2010 
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52 Quyết 
định 

05/2010/QĐ-
UBND 27/4/2010 

Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 
của Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội 
vụ quận Bình Tân được ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 05/2009/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 3 năm 2009 
của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

04/5/2010 

53 Quyết 
định 

06/2010/QĐ-
UBND 22/11/2010 

Về sửa đổi, bổ sung Quy 
chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và 
Môi trường quận Bình Tân 

30/11/2010 

NĂM 2011 

54 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-
UBND 14/02/2011 

Về ban hành Quy chế tạm 
thời Quản lý công viên và 
cây xanh đô thị trên địa bàn 
quận Bình Tân 

22/02/2011 

55 Quyết 
định 

02/2011/QĐ-
UBND 28/02/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị quận Bình 
Tân 

07/3/2011 

56 Quyết 
định 

03/2011/QĐ-
UBND 10/3/2011 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch 
quận Bình Tân 

18/3/2011 

57 Quyết 
định 

04/2011/QĐ-
UBND 21/3/2011 Về công bố văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực 29/3/2011 

58 Chỉ thị 02/2011/CT-
UBND 14/4/2011 

Về tăng cường và nâng cao 
hiệu quả tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong công tác thi 
hành án dân sự trên địa bàn 
quận 

22/4/2011 

59 Quyết 
định 

05/2011/QĐ-
UBND 19/4/2011 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế quận Bình 
Tân 

27/4/2011 

60 Quyết 
định 

09/2011/QĐ-
UBND 15/8/2011 

Về bổ sung nhiệm vụ thực 
hiện công tác thanh niên 
vào Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội 
vụ quận Bình Tân được ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 05/2009/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 3 năm 2009 
của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

23/8/2011 



58 CÔNG BÁO/Số 21/Ngày 01-4-2014 

61 Quyết 
định 

10/2011/QĐ-
UBND 15/8/2011 

Về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
Trung tâm Văn hóa - Thể 
dục thể thao quận Bình Tân 

23/8/2011 

62 Quyết 
định 

11/2011/QĐ-
UBND 23/9/2011 

Ban hành Quy định khu 
vực, đường phố, địa điểm 
sản xuất, kinh doanh vật 
liệu xây dựng, nơi để phế 
thải vật liệu xây dựng trên 
địa bàn quận Bình Tân 

1/10/2011 

63 Chỉ thị 03/2011/CT-
UBND 28/12/2011 

Về tăng cường công tác hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn 
quận Bình Tân 

04/01/2012 

NĂM 2012 

64 Quyết 
định 

01/2012/QĐ-
UBND 16/01/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Bệnh viện 
quận Bình Tân 

24/01/2012 

65 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-
UBND 02/2/2012 

Ban hành Quy chế về kiểm 
tra, xử lý và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn 
quận Bình Tân 

10/2/2012 

66 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-
UBND 04/5/2012 

Về sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tư 
pháp quận Bình Tân ban 
hành kèm theo Quyết định 
số 18/2009/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 11 năm 2009 
của Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

12/5/2012 

67 Quyết 
định 

04/2012/QĐ-
UBND 07/5/2012 

Về phân công quản lý nhà 
nước đối với các tổ chức 
hội trên địa bàn quận Bình 
Tân 

15/5/2012 

68 Quyết 
định 

05/2012/QĐ-
UBND 16/7/2012 

Về sửa đổi khoản 2 Điều 3 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng công trình quận 
Bình Tân ban hành kèm 
theo Quyết định số 
02/2010/QĐ-UBND ngày 
10 tháng 02 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân 

24/7/2012 
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69 Chỉ thị 01/2012/CT-
UBND 27/6/2012 

Về thực hiện Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 11 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, 
chính sách đối với đối 
tượng tham gia chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm 
vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, 
giúp bạn Lào sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975 đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc 

04/7/2013 

70 Quyết 
định 

07/2012/QĐ-
UBND 5/11/2012 

Về ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt động của lực 
lượng kiểm tra liên ngành 
hoạt động văn hóa, thông 
tin và phòng chống tệ nạn 
xã hội quận Bình Tân 

13/11/2013 

71 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-
UBND 26/11/2012 

Ban hành qui định về công 
tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn quận 

03/12/2013 

72 Quyết 
định 

09/2012/QĐ-
UBND 5/12/2012 

Về bổ sung phân công quản 
lý nhà nước đối với tổ chức 
hội trên địa bàn quận 

13/12/2013 

NĂM 2013 

73 Chỉ thị 01/2013/CT-
UBND 07/1/2013 

Chỉ thị về công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập 
ngũ, phục vụ có thời hạn 
trong lực lượng công an 
nhân dân; tuyển sinh quân 
sự; đăng ký, quản lý, huấn 
luyện, kiểm tra sẵn sàng 
động viên, sẵn sàng chiến 
đấu lực lượng dự bị động 
viên năm 2013 

15/01/2013 

74 Quyết 
định 

01/2013/QĐ-
UBND 16/01/2013 

về ban hành Kế hoạch chỉ 
đạo, điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân 
sách quận, chương trình 
công tác của UBND quận 
năm 2013 

24/01/2013 

75 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-
UBND 24/4/2013 

Về ban hành Quy chế thực 
hiện cơ chế một cửa liên 
thông nhóm thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực hộ 
tịch, bảo hiểm y tế và đăng 
ký, quản lý cư trú trên địa 
bàn quận Bình Tân 

01/5/2013 
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76 Chỉ thị 91/2013/CT-
UBND-M 25/7/2013 

Về tổ chức thực hiện công 
tác quốc phòng địa phương 
năm 2013 

01/8/2013 

77 Quyết 
định 

03/2013/QĐ-
UBND 13/11/2013 

Về sửa đổi, bổ sung Điều 2 
của Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận Bình 
Tân ban hành kèm theo 
Quyết định số 07/2009/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 3 
năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân quận Bình Tân 

21/11/2013 

78 Quyết 
định 

04/2013/QĐ-
UBND 21/11/2013 

Ban hành Quy chế quản lý 
Hồ sơ điện tử cán bộ, công 
chức, viên chức quận Bình 
Tân 

29/11/2013 

Tổng cộng: 78 văn bản 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC 
BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA LẦN I - NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND quận Bình Tân) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng 

năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản/Trích yếu 

nội dung của văn 
bản 

Kiến nghị 
(sửa đổi, bổ 
sung, thay 
thế, bãi bỏ 
hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn vị 
chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời hạn xử lý/ 
kiến nghị xử lý; tình 

hình xây dựng 

1 t ế
h

 
3 s 

3502/2005/QĐ 
-UBND ngày 

04/8/2005 

Về việc ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Ban Chỉ đạo cải 
cách hành chính 
quận Bình Tân 

Bãi bỏ 

Để phù hợp với quy định tại Điều 2 của 
Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 
06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân 

Phòng 
Nội vụ 
quận 

Dự kiến ban hành vào 
Quý I năm 2014 

2 Quyết 
định 

6001/2005/QĐ 
-UBND ngày 
29/12/2005 

Về việc quy định 
chức danh và số 
lượng cán bộ không 
chuyên trách cho 
Ủy ban nhân dân 
phường 

Bãi bỏ 

Do không phù hợp với Quyết định số 
59/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 
31/8/2010 về số lượng, chức danh và chế 
độ, chính sách đối với cán bộ không 
chuyên trách phường, xã, thị trấn 

Phòng 
Nội vụ 
quận 

Dự kiến ban hành vào 
Quý I năm 2014 



3 Quyết 
định 

15423/2008/QĐ 
-UBND ngày 
21/10/2008 

Ban hành Quy chế 
phối hợp liên 
ngành trong hoạt 
động đảm bảo vệ 
sinh, an toàn thực 
phẩm trên địa bàn 
quận Bình Tân 

Sửa đổi, bổ 
sung 

Hiện nay, Pháp lệnh an toàn vệ sinh thực 
phẩm đã hết hiệu lực thi hành và được thay 
thế bởi Luật An toàn thực phẩm. Do đó, đã 
có một số thẩm quyền phân cấp không còn 
phù hợp (ví dụ như cấp giấy, lĩnh vực quản 
lý ngành y tế...) nên Phòng Y tế đề xuất 
ban hành văn bản để thay thế hoặc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 15423/2008/QĐ-
UBND 

Phòng 
Nội vụ; 

Phòng Y 
tế quận 

Dự kiến ban hành sau khi 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quyết định 
thay thế Quyết định số 
16/2008/QĐ-UBND ngày 
14 tháng 3 năm 2008 của 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về ban hành Quy chế 
phối hợp liên ngành trong 
hoạt động đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành phố 

4 Quyết 
định 

06/2009/QĐ-
UBND ngày 
17/3/2009 

Về ban hành Quy 
chế về tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Y Tế quận 
Bình Tân 

Sửa đổi, bổ 
sung 

Bổ sung thêm chức năng tham mưu Ủy ban 
nhân dân quận trong hoạt động bốc mộ, cải 
táng trên địa bàn quận 

Phòng Y 
tế quận 

Dự kiến ban hành vào 
Quý II năm 2014 

5 Quyết 
định 

08/2009/QĐ-
UBND ngày 
16/4/2009 

Về việc ban hành 
Quy định tiếp 
công dân, xử lý 
đơn, giải quyết 
tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo trên địa 
bàn quận Bình 
Tân 

Thay thế 

Hiện nay, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và 
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP và Nghị định 
số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 
2012 của Chính phủ đã có hiệu lực thi 
hành. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Thành 
phố chưa ban hành văn bản thay thay 
Quyết định số 132/2006/NĐ-CP ngày 05 
tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy định 
tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 
16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 
2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban 
hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn 
khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị 
liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
Thành phố 

Thanh 
tra quận 

Sau khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành 
Quyết định thay thế 

Quyết định số 
132/2006/QĐ-UBND và 

Quyết định số 
16/2012/QĐ-UBND 

to 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 

ƠQ 
y 

o 



6 Quyết 
định 

10/2009/QĐ-
UBND ngày 
06/7/2009 

Về ban hành Quy 
chế đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, 
công chức, viên 
chức quận và 10 
phường 

Sửa đổi, bổ 
sung 

Nhằm đảm bảo các quy định của Quyết 
định số 10/2009/QĐ-UBND phù hợp với 
quy định của Quyết định số 35/2013/QĐ-
UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Quy chế đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức của Thành phố Hồ Chí Minh 

Phòng 
Nội vụ 
quận 

Dự kiến ban hành vào 
Quý II năm 2014 

7 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-
UBND ngày 
11/11/2009 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Tư pháp 
quận Bình Tân 

Bổ sung 

Do Phòng Tư pháp quận vừa được bổ sung 
thêm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính. Do đó, cần sử đổi, bổ sung một số 
điều tại Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND 
nhằm đảm bảo cho việc tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp quận phù hợp với 
các quy định của pháp luật hiện hành 

Phòng 
Nội vụ 
quận 

Dự kiến ban hành vào 
Quý II năm 2014 

8 Quyết 
định 

20/2009/QĐ-
UBND ngày 
11/11/2009 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Thanh tra quận 
Bình Tân 

Sửa đổi, bổ 
sung 

Để phù hợp với Luật Khiếu nại, Luật Tố 
cáo và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP và 
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 
tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

Phòng 
Nội vụ 
quận 

Dự kiến ban hành vào 
Quý II năm 2014 

9 Chỉ thị 
03/2011/CT-
UBND ngày 
28/12/2011 

Về tăng cường 
công tác hòa giải 
ở cơ sở trên địa 
bàn quận Bình 
Tân 

Thay thế Để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở 
Phòng 

Tư pháp 
quận 

Sau khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Chỉ 
thị về việc triển khai thực 
hiện Luật Hòa giải ở cơ 
sở trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh (thay thế 
Chỉ thị số 24/2010/CT-
UBND ngày 15 tháng 11 
năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố) 
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10 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-
UBND ngày 
02/02/2012 

Ban hành Quy chế 
về kiểm tra, xử lý 
và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản 
quy phạm pháp 
luật trên địa bàn 
quận Bình Tân 

Sửa đổi, bổ 
sung 

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 
tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/7/2013 và Thông tư số 09/2013/TT-
BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 
06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/8/2013. Tại 02 văn bản này có quy định 
liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, cần 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
02/2012/QĐ-UBND 

Phòng 
Tư pháp 

quận 

Sau khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành 
Quyết định sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 
75/2011/QĐ-UBND ngày 
21/11/2011 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban 
hành Quy chế về kiểm 
tra, xử lý và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

11 Chỉ thị 
01/2013/CT-
UBND ngày 
07/01/2013 

Về công tác tuyển 
chọn và gọi công 
dân nhập ngũ, 
phục vụ có thời 
hạn trong lực 
lượng công an 
nhân dân; tuyển 
sinh quân sự; đăng 
ký, quản lý, huấn 
luyện, kiểm tra 
sẵn sàng động 
viên, sẵn sàng 
chiến đấu lực 
lượng dự bị động 
viên năm 2013 

Ban hành 
mới 

Phù hợp với tình hình an ninh, quốc phòng 
trên địa bàn quận trong năm 2014 

Ban Chỉ 
huy quân 
sự quận 

Đã ban hành vào tháng 
01/2014 
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12 Quyết 
định 

01/2013/QĐ-
UBND ngày 
16/01/2013 

Về ban hành Kế 
hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát 
triển kinh tế - xã 
hội và ngân sách 
quận, chương 
trình công tác của 
UBND quận năm 
2013 

Ban hành 
mới Được minh thị tại trích yếu văn bản 

Phòng 
Tài chính 

- Kế 
hoạch và 

Văn 
phòng 
Ủy ban 

nhân dân 
quận 

Ủy ban nhân dân quận đã 
ban hành Quyết định số 
01/2014/QĐ-UBND ngày 
23 tháng 01 năm 2014 về 
ban hành Kế hoạch chỉ 
đạo, điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân 
sách quận, chương trình 
công tác của Ủy ban nhân 
dân quận năm 2014 

13 Chỉ thị 

91/2013/CT-
UBND-M 

ngày 
25/7/2013 

Về tổ chức thực 
hiện công tác quốc 
phòng địa phương 
năm 2013 

Ban hành 
mới 

Phù hợp với tình hình an ninh, quốc phòng 
trên địa bàn quận trong năm 2014 

Ban Chỉ 
huy quân 
sự quận 

Sau khi Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Chỉ 
thị về tổ chức thực hiện 
công tác quốc phòng địa 
phương năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2402/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 13 tháng 3 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ Khoản 8, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định 
số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân 

quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ về rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
và định biên của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân 
dân thành phố sang Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 
231/VP-TMTH ngày 20 tháng 02 năm 2014 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ 
quận Bình Tân tại Tờ trình số 250/TTr-NV ngày 11 tháng 3 năm 2014, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bãi bỏ Khoản 8, Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 
04/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân: 
"Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ quận và các cơ quan liên quan trong việc thực 
hiện rà soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận, phường". 

Lý do: chuyển chức năng kiểm soát thủ tục hành chính sang Phòng Tư pháp 
quận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Huỳnh Văn Chính 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


